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Họ tên học sinh:

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

A:Phần nội dung ghi bài của HS

Số:  Chủ đề: CĂN BẬC HAI
Tiết 13   BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

1)Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
· *Tổng quát : Phép biến đổi                       được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

· Ví dụ 1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
                                                     

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức



· Các biểu thức                           được gọi là đồng dạng với nhau

?2: Rút gọn biểu thức: 

 


* Tổng quát:

      
Ví dụ 3:Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
                                                               



?3: Đưa thừa số ra ngòai dấu căn
                                                        


2) Đưa thừa số vào trong dấu căn

* Tổng quát :     



A (A; B)


A (A < 0; B)
· Ví dụ 4: Đưa thừa số vào trong dấu căn
  





?4:


b/ 1,2.



3. Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy căn
VD: Khö mÉu cña biÓu thøc lÊy căn




Tæng qu¸t :  Víi c¸c biÓu thøc A, B mµ A.B ≥ 0 vµ B ≠ 0, ta có


[image: ]
4) Trục căn thức ở mẫu
VD2: Trôc c¨n thøc ë mÉu cña biÓu thøc sau
[image: ]
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*Công thức:   Với B > 0


 với 


 với 
?2: Trục căn thức ở mẫu



 với b > 0	           	  với 	

  với a > b > 0
*bài tập: Khử mẫu của biểu thức lấy căn
[image: ][image: ]

[image: ][image: ]
[image: ]
        
 Bài 50: Trục căn thức ở mẫu (với giả thiết các biểu thức đều có nghĩa)
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[image: ][image: ]     
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]               
[image: ][image: ]

Dặn dò 
   Học thuộc công thức trục căn thức ở mẫu
     Bài tập 49; 52; SGK/ 29;30 


Tiết 14 :  BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI                          

*Bài 44 SGK /27: Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a)                                            

b)                                 

c) 
                                                                          

       với x> 0
* Bài 46 SGK/27: Rút gọn biểu thức




*Bài 47 SGK/27 : Rút  gọn                                                                                                           


                                                                                                                           
Bài 53 ( sgk/30) Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)
[image: ]                                                       b)


Bài 54 trang 30 sgk:Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chứa chữ đều có nghĩa)



*Bài Tập thực tế
Chú Bảo có mở một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng Á Châu, chú Bảo nhận được lãi suất 7%/năm. Sau 1 năm, chú Bảo nhận lại được một số tiền tổng cộng là  1 605 000 000 đồng. Hỏi chú Bảo ban đầu gửi ngân hàng bao nhiêu tiền?
Số tiền ban đầu chú Bảo gửi là:
1 605 000 : (1+ 7%) = 1 500 000 (đồng)
*Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà
· Xem lại các bài tập trên lớp 
· Làm thêm bài tập : Thực hiện các phép tính sau:
a)       
b) 
c)                            

 	

B. PHẦN HÌNH HỌC
CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
TIẾT 15-16: LUYỆN TẬP
[image: ]*Bài 14 SGK/77 Sử dụng định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn để chứng minh rằng: Với góc nhọn α tùy ý, ta có:


Chứng minh: 
a)Xét ABC vuông tại A
[image: ]
[image: ]Vậy
[image: ][image: ]
                                                                                                                                                                                                                                      Vậy                      
[image: ]b)


[image: ]Vậy  
*Bài 17 SGK/77: Tìm x trong hình vẽ
[image: ]Xét ABH vuông tại H có góc B = 450
=>ABH vuông cân tại H => HB = HA=20
Xét AHC vuông tại H 
· AC2 = AH2 + HC2 (Pytago)
· x2 = 202 + 212 = 841
· x =29
*Bài tập thêm 1: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB= 6cm; AC= 8cm. Tính BC, số đo góc B , số đo góc C (làm tròn đến độ)
[image: ]Xét ABC vuông tại A
=>BC2 = AB2 + AC2 (Pytago)
=>BC2 = 62 + 82 = 100
=> BC = 10cm
[image: ]
[image: ]
[image: ]*Bài tập thêm 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB= 12cm; BH=7,2cm
a) Tính BC, AC, HB, AH			b)Tính số đo góc C
Xét ABC vuông tại A
=>BA2 = BH.BC(htl)
=>122 = 7,2.BC
=> BC = 20cm
HC = BC – HB = 20 – 7,2 = 12,8cm
AH2 = BH . HC (htl) => AH2 = 7,2.12,8 = 92,16 => AH = 9,6cm
AC2 = HC. BC (htl) => AC2 = 12,8.20 = 256 =>AC =16cm
b)Xét ABC vuông tại A
[image: ]
I.Câu hỏi củng cố kiến thức
- Nêu định nghĩa về tỉ số lượng giác, định lí tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
- Học thuộc hệ thức lượng trong tam giác vuông
II.Hướng dẫn về nhà:
-Xem lại các bài tập đã làm
· -Bài tập về nhà: Cho tam giác DEF vuông tại D, đường cao DK biết DE = 5cm; DF=12cm.Tính EF, DK, số đo góc E?

Trường:
Lớp: 9A
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Mục A: Số







Phần B: Hình 








	





TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN 
TÊN HS : 
LỚP :
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
Thực hiện và nộp lại hạn chót : 4/10/2021
TUẦN 4
TIẾT 16

CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH
(Khuyến khích HS tự đọc)

Hoạtđộng 1: HS Đọc và tìm hiểu chú thích, văn bản 
  - Đọc chú thích và văn bản 
  - Thựchiệncácyêucầu
1.Dựa vào Chú thích (), SGK/61, em hãy nêu những nét chính về tác giả Phạm Đình Hổ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................
2.Em biết gì về tác phẩm “ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.Em hãy tìm những chi tiết, sự việc thể hiện thói ăn chơi xa xỉ của Chúa Trịnh và các quan lại hầu cận trong phủ chúa được miêu tả trong đoạn này?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Em nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của tác giả trong đoạn này? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................
6.Qua những chi tiết trên, em có nhận xét gì về cuộc sống nơi phủ chúa? Đó là một cuộc sống như thế nào?
………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã nhũng nhiễu dân bằng những thủ đoạn nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.Em có nhận xét gì về những thủ đoạn của bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................
9.Trước tình cảnh ấy, người dân làm gì để tránh tai vạ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................
10.Em nhận thức được điều gì sau khi học xong văn bản này? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................
11. Em hãy nêu những nét đặc sắc về mặt nghệ thuật của văn bản?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................

Hoạtđộng 2: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.
Qua bài học em hiểu gì về xã hội mà tác giả đang sống?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
· Thắc mắc của HS 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 4
TIẾT 17,18

CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG
Nguyễn Dữ
Hoạt động 1: HS Đọc và tìm hiểu chú thích, văn bản 
  - Đọc chú thích và văn bản 
  - Thực hiện các yêu cầu:
1. Nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Dữ?
………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
2. Em biết gì về tác phẩm “ Chuyện người con gái Nam Xương”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Vũ Nương được Nguyễn Dữ giới thiệu ra sao?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
7. Qua lời giới thiệu của tác giả, em thấy Vũ Nương là người như thế nào?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
8. Trương Sinh được Nguyễn Dữ giới thiệu là người như thế nào?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Trong cuộc sống vợ chồng bình thường, nàng đã cư xử như thế nào trước tính hay ghen của Trương Sinh?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
10. Khi tiễn chồng đi lính Vũ Nương đã gửi gắm mong muốn gì qua lời dặn dò chồng?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
11. Đối với mẹ chồng và con thơ, Vũ Nương đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình như thế nào khi chồng vắng nhà?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Qua tất cả sự việc trên giúp em hiểu thêm gì về tính cách và số phận của Vũ Nương ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13. Qua bi kịch của Vũ Nương, em có nhận xét gì về thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14. Văn bản đã sử dụng thành công những đặc sắc nào về mặt nghệ thuật?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Hoạtđộng 2: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.
Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Vũ Nương.
· Thắc mắc của HS :




PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 3
TIẾT 19

CÁCH DẪN TRỰC TIẾP, CÁCH DẪN GIÁN TIẾP
(Khuyến khích HS tự đọc)

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách dẫn trực tiếp 
Đọc VDa : SGK/ 53
Thực hiện các yêu cầu sau :
1. Trong đoạn trích a, bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật?
………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................

2. Trong đoạn trích b, bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Cả hai bộ phận in đậm trong VD a, b được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Em hiểu như thế nào là cách dẫn trực tiếp?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách dẫn gián tiếp
Quan sát VDa: SGK/ 53
Thực hiện các yêu cầu sau :
1.Trong đoạn trích a, bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ?
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Đọc VDb: SGK/ 53
2.Trong đoạn trích b, bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ?

......................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Lời nói và ý nghĩ trong 2 đoạn trích này có được nhắc lại nguyên văn không?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Nó có được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu ngoặc kép không?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Qua ví dụ, em hiểu thế nào là cách dẫn gián tiếp?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạtđộng 3: Kiểmtra, đánhgiáquátrìnhtựhọc.
Làm bài tập 1,2,3 SGK/ 53,54
· Thắc mắc của HS:

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 9
TUẦN 3 
TIẾT 20

XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI
(Khuyến khích HS tự đọc)

Hoạt động 1: Tìm hiểu từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô

1. Em hãy nêu một số từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt và cho biết cách dùng những từ ngữ đó?
………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
2. Từ đó em có nhận xét gì về những từ ngữ dùng để xưng hô trong Tiếng Việt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Đọc VD 2 SGK/ 38, 39
Thực hiện các yêu cầu sau :
3.Em hãy tìm những từ ngữ dùng để xưng hô có trong hai đoạn trích trên?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Nhận xét sự thay đổi về cách xưng hô của Dế Mèn và Dế Choắt trong hai đoạn trích trên? 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.Khi sử dụng từ ngữ xưng hô trong hội thoại, chúng ta cần phải chú ý điều gì?
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................................
Hoạt động 3: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
Làm bài tập 1,2,3, 4 ,5 SGK/ 39, 40
· Thắc mắc của HS :












PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN T.ANH K.9
Trường Thcs Tân Tiến
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	 Lớp 9A4 
Unit 2- CLOTHING -(lesson 1,2- period 7,8)
	

· Mở sách giáo khoa  trang 13,14  đọc và dịch bài….
· Hoàn thành các bài tập trong sách và hoàn thành bài tập trong  phần này.  Ghi nội dung bài học vào vở.


	Hoạt động 1:
Lesson 1- period 7
GETTING STARTED & LISTEN AND READ
HS ghi từ vựng và ngữ pháp vào vở,  làm bài  tập trong SGK  trang 14.







































	VOCABULARY
1.    clothing (n): Quần áo, y phục
=> modern clothing (n): Quần áo hiện đại
2.    tradictional dress (n): Trang phục truyền thống
3. poet (n): Nhà thơ
-> poetry (n) : Thơ, thơ ca
-> line(s) of poetry (n):  Dòng thơ	
-> poem (n): Bài thơ
4.    musician(n): Nhạc sĩ
5.    to mention  (v): Nói đến , đề cập đến
6.    to consist (of st) (v): Gồm, bao gồm
7.    tunic (n): Ao dài và rộng (của phụ nữ)
-> a long silk tunic		
8.    to slit – slit – slit (v): Xẻ, cắt, rọc
-> slit (n): Đường xẻ, khe hở
9.    loose (a): Rộng
-> # tight (a): Chật
10.  to design (v): Thiết kế
-> design (n): Kiểu dáng thiết kế, hoạ tiết
-> designer (n): Nhà thiết kế
11.  material (n): Vải, chất liệu, nguyên liệu
12.  occasion (n): Dịp, cơ hội
13.  convenient # inconvenient (a): Tiện lợi, thích hợp
=>convenience (n):  Sự tiện lợi, thích hợp
14.  fashion (n): Thời trang
=> fashionable  (a): Hợp thời trang	 
15.  to print (v): In
16.  modern (a): Hiện đại
-> modernize (v): Hiện đại hoá
17.  inspiration (n): Cảm hứng, hứng khởi
-> to inspire (v): Truyền cảm hứng, gây cảm hứng
18.  minority (n): Thiểu số
-> ethnic minority (n): Dân tộc thiểu số
19.  symbol (n): Biểu tượng
-> symbolic (a): Có tính chất tượng trưng
-> to symbolize (v): tượng trưng cho, là biểu tượng của
20.  cross (n): Dấu chữ thập, dấu gạch ngang
21.  stripe (n): Sọc, vằn, 
=> striped (a): viền có sọc	
22.  pattern (n): Hoa văn, mẫu vẽ
23.  unique (a): Độc đáo, rất đặc biệt
=> unique dress (n):Trang phục độc đáo
GRAMMAR
1/ The present perfect tense:
Eg: They have mentioned the ao dai in poems.S + have / has + V3/Ved ( PP)

         
2/ Passive voice:
Eg: Ao dai was frequently worn by both men and women.
S + (be) +  V3/ Ved (past participle ) + ( by +O)



* Đáp án phần a) trang 14:
1.For a long time the ao dai has been the subject of poems, 
novels, and songs.
2.The “ao dai” is described as a long silk tunic with slits up 
the sides worn over loose pants.
3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing  
at work.
4. Some designers have modernized the “ao dai” by printing lines of poetry  on it.
5.Another alternative  is to add symbols such as suns, stars,
 crosses and stripes.
* Đáp án phần b) trang 14:
1. Traditionally, both men and women used to wear the ao dai.
2. Because it is more convenient.
3. They have printed lines of poetry on it or have added symbols
such as suns, stars, crosses and stripes to the ao dai.

	Lesson 2- period 8
SPEAK
HS ghi lại từ vựng vào vở, hoàn thành bài tập trong sách giáo khoa trang 14,15


	VOCABULARY
1.  plaid (n):	Loại vải carô (vải có hình ô vuông
-> plaid skirt (n):	Váy carô
2.  plain (n):	Trơn (Không có hoa văn)
3.  sleeve (n):	Tay áo
=> sleeveless (n):               không có tay
=> sleeved (a):                   có tay
=> short-sleeved (n):         tay ngắn
=> long-sleeved 	(a): tay dài
4.  baggy (n):	(quần áo) rộng thùng thình
5. to fade (v):                      Bạc màu,phai màu
=> faded jeans (n):             quần jeans	bạc màu
6. suit (n):                           bộ com lê
7. sweater (n):                     áo len
ANSWER THE QUESTIONS:
	Casual clothes
	- What do you usually wear on the weekend?
- Why do you wear these clothes?

	Favorite clothes
	- What is your favorite type of clothing? Why?

	School uniforms
	- Is it comfortable?
- What color is it?

	Clothes for special occasions
	- Do you wear your favorite clothes?
- Do you wear traditional clothes?




	Hoạt động 2: HS hoàn thành bài kiểm tra 15’
	TEST 15 MINUTES – E.9 ( UNIT 1 )
Choose A, B, C or D to complete the following sentences:
1. I wish Susan …………….harder for her examination.
   	 A. will work	B. worked	C. has worked  	D. works
2. What were you doing when he …………….?
  	  A. comes	B. to come	C. came	D. coming
3. There used …………….a movie theater here, but it closed a long time ago.
    	A. be	B. to be	C. being 	D. been
3. I come from Vietnam so I am not used to …………….on the left.
    A. drive	B. drove	C. driven	D. driving
4. Although we are far away from each other, we still …………….
    A. keep in touch	B. say hello	C. keep together  	D. keep on
5. The children are playing …………….in the schoolyard.
    A. happiness	B. happily	C. happiner  	D. happy 
6. I wish they …………….here.
    A. will come	B. would come	C. come	 D. came
7. Can you tell me how many chapter this book consists ……………………….?
A. of 	B. to 	C. with 	D. in
8. Vietnamese people are very ……………………….and hospitable.
A. friendship	B. unfriendly 	C. friendly 	D. friend 
9. He wishes he …………………… a pilot.
A. is 	B. be	C. will be 	D. would be
10. We went to see many ……………. place in Hanoi last year.
A. famousness 	B. famous 	C. famously 	D. fame
11. We are really …………….. by the beauty of Ha Long Bay.
A. impressing 	B. to impress 	C. impressed 	D. impress 
12. It’s very kind …………………. you to say so!
A. in 	B. to 	C. for 	D. of
13. I come from Vietnnam, so I am not used to ………………. on the left.
A. drive 	B. drove 	C. driven 	D. driving
14. They used to ……………………swimming in the afternoon.
A. go 	B. going 	C. went 	D. gone
15. Malaysia is divided …………….two regions.
    	A. to 			B. on 			C. in  			D. into
16. It’s time we ……………………the bus.
A. catch 	B. caught 	C. to catch 	D. catching
17. The Malaysian unit ……………………currency is the ringgit.
A. to 	B. on 	C. in 	D. of
18. Maryam often goes to the ……………to pray because her religion is Islam.
A. church 	B. pagoda 	C. temple 	D. mosque
19. The United States has a …………….of around 250 million.
     A. population		B. separation	C. addition		D. introduction
20. Mathematics and Literature are …………….subjects in high schools.
     A. adding		B. compulsory	C. optional		D. religious




*Nếu HS có thắc mắc gì trong lúc học thì ghi vào phiếu này gửi cho giáo viên.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Tiếng Anh
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.


+ Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến:
Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua đường dây nóng giải đáp thắc mắc được các trường thực hiện với các giáo viên có chuyên môn được phân công.



HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 9
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 7: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Tính chất hóa học của oxide
	2. Nhận biết các dung dịch

	a/Calcium oxide CaO thuộc loại oxide nào?Khi CaO tác dụng với nước tạo thành sản phẩm gì? Hiện tượng gì xảy ra?Viết phương trình hóa học minh họa.
-Cho giấy quì tím vào mẫu dung dịch trên thì quì tím có màu gì?
b/ Diphosphorus pentoxide P2O5 thuộc loại oxide nào?Khi P2O5 tác dụng với nước tạo thành sản phẩm gì? Hiện tượng gì xảy ra? Viết PTHH minh họa.
-Cho giấy quì tím vào dung dịch trên thì quì tím có màu gì?

	-Bằng phương pháp hóa học, phân biệt 3 dung dịch riêng biệt sau: sulfuric acid H2SO4 loãng, hydrochloric acid HCl, sodium sulfate Na2SO4. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1.Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt 2 dung dịch mất nhãn: Na2SO4 và H2SO4 (có thể có nhiều đáp án):
A. Fe                  B. BaCl2              C. quì tím              D. SO2
2. a.Hiện tượng xảy ra khi cho nước vào ống nghiệm chứa vôi sống CaO
A. Mẩu vôi sống CaO tan dần, phản ứng tỏa nhiệt.
B. Mẩu vôi sống CaO tan dần, tạo dung dịch xanh lam.
C. Mẩu vôi sống CaO tan dần , có bọt khí xuất hiện
D. Không có hiện tượng gì xảy ra
b. Nhúng mẩu quì tím vào dung dịch thu được sau phản ứng trên, quì tím có màu:
A. Đỏ
B. Xanh dương
C. Tím
D. Trắng
3. Quy trình của thí nghiệm phản ứng của P2O5 tác dụng với nước:
A. Lấy P2O5 sẵn có cho vào ống nghiệm chứa nước, thử dung dịch thu được bằng giấy quì tím
B. Lấy nước cho vào ống nghiệm có chứa sẵn P2O5, thử dung dịch thu được bằng dung dịch phenolphtalein
C. Đốt phosphorus đỏ P trên ngọn lửa đèn cồn, đưa nhanh vào lọ tam giác chứa khí oxygen O2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho nước vào lọ, lắc đều, thử dung dịch bằng giấy quì tím.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng


Tiết 8: CHỦ ĐỀ BASE
A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Công thức hóa học của base

	2. Tính chất hóa học của base

	- Lấy ví dụ 3 base đã học
- Nêu công thức chung của base
- Base được chia làm mấy loại

	- Base có khả năng đổi màu chất chỉ thị nào? Đổi thành màu gì?
- Base có tác dụng được với acidic oxide không? Viết PTHH minh họa.
- Base có tác dụng được với acid không? Viết PTHH minh họa.
-Phân hủy base không tan thu được sản phẩm là gì? Viết PTHH minh họa.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1.Có những base sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những base nào
a. tác dụng được với dung dịch HCl
b. bị nhiệt phân hủy
c. tác dụng được với CO2
d. đổi màu quì tím thành xanh
 Viết các PTHH minh họa
2. Cho 15,5 gam sodium oxide Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch base 
a. Viết PTHH xảy ra.
b.  Tính nồng độ mol của dung dịch base NaOH thu được
c.  Tính thể tích H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dung dịch base nói trên
Na = 23,  O = 16




II. NỘI DUNG GHI BÀI
BÀI 6  
THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE - ACID

	STT
	THÍ NGHIỆM 
	HÌNH VẼ 
	TIẾN HÀNH 
	HIỆN TƯỢNG , NHẬN XÉT , PTHH 

	
	
	
	
	




CHỦ ĐỀ BASE
A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE

Base có hai lọai: Base tan trong nước (kiềm): NaOH , KOH, Ca(OH)2,Ba(OH)2..
                             Base không tan:  Cu(OH)2,Fe(OH)3…


	
	Tính chất hóa học của  base tan trong nước   (kiềm )
	Tính chất hóa học của base
 không tan trong nước

	1/  Tác dụng củadd base với
chất chỉ thị màu
	* Các dd base ( kiềm )  làm đổi màu chất chỉ thị :
    quỳ tím thành xanh
  dd phenolphtalein không màu thành màu hồng
	
Không

	2 / Tác dụng của dd base với
Acidic oxide
	Dd BASE(kiềm)+ ACIDIC OXIDE MUỐI+ NƯỚC
Ca(OH)2+ CO2     CaCO3 +            H2O
                             Calcium carbonate
Ca(OH)2 + P2O5 --->	
NaOH     +  SO2  --->	HS tự viết PTHH
	
Không

	3/ Tác dụng của base với acid
	BASE tan vàBASE không tan  +  ACID 		MUỐI   +   NƯỚC
                                    ( gọi là phản ứng trung hòa )
NaOH + HCl  NaCl   +H2O	                                   Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2 H2O
                     Sodium chloride                                                                   copper (II) chloride
t0


	4/ Base không tan bị nhiệt phân huỷ
	

Không
	
BASE không tan                 OXIDE +NƯỚCt0

Cu(OH)2	                             CuO +    H2O
(Xanh lơ)	            (màu đen)
                 copper (II) oxidet0

Fe(OH)3  	HS tự t0

                                              viết PTHH
Al(OH)3 	


	5/ Tác dụng của dd base với dd muối
	
Học ở bài sau
	
Không





Sinh 9 –tuần 4
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP

TIẾT 7 - Bài 8:   NHIỄM SẮC THỂ

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể 
Các em đọc thông tin mục I, quan sát H 8.1 để trả lời câu hỏi:
 ?  Thế nào là cặp NST tương đồng?
GV : trong cặp NST tương đồng, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ.
Các em quan sát H 8.2 bộ NST của ruồi giấm, đọc thông tin cuối mục I và trả lời câu hỏi:
 ?  Mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng ở con đực và con cái?
GV phân tích thêm: cặp NST giới tính có thể tương đồng (XX) hay không tơng đồng tuỳ thuộc vào loại, giới tính. Có loài NST giới tính chỉ có 1 chiếc (bọ xít, châu chấu, rệp...) NST ở kì giữa co ngắn cực đại, có hình dạng đặc trưng có thể là hình que, hình hạt, hình chữ V.
Các em quan sát quan sát H 8.3 và đọc bảng 8
 ?   Nhận xét về số lượng NST trong bộ lưỡng bội ở các loài?
 ?   Số lượng NST có phản ánh trình độ tiến hoá của loài không? Vì sao?
 ?   Hãy nêu đặc điểm đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài sinh vật ?
   HOẠT ĐỘNG 2:  Tìm hiểu Cấu trúc  bộ NST.  
 Các em đọc thông tin mục II cho biết:
 ?    Mô tả hình dạng, kích thước của NST ở kì giữa?
 Các em quan sát H 8.5 cho biết: các số 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST ?
 ?    Mô tả cấu trúc NST ở kì giữa của quá trình phân bào ?
HOẠT ĐỘNG 3:  Tìm hiểu Chức năng của NST
Các em đọc thông tin mục III 
 ?    NST có đặc điểm gì liên quan đến di truyền ?


TIẾT 8 – CHỦ ĐỀ:   NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN, PHÁT SINH GIAO TỦ VÀ THỤ TINH
HOẠT ĐỘNG 1: Diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân.
[image: ]
Các em đọc thông tin quá trình nguyên phân.
Mô tả những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của quá trình nguyên phân dựa trên tranh vẽ.
- Các em hoàn thành bảng 9.2.
- GV:+ Ở kì sau có sự phân chia tế bào chất và các bào quan.
         + Kì cuối có sự hình thành màng nhân khác nhau giữa động vật và thực vật.
- Nêu kết quả của quá trình nguyên phân
HOẠT ĐỘNG 2: Ý nghĩa của quá trình nguyên phân  
- Các em nghiên cứu thông tin mục III và trả lời câu hỏi:
?   Nguyên phân có vai trò như thế nào đối với quá trình sinh trưởng, sinh sản và di truyền của sinh vật ?
?   Cơ chế nào trong nguyên phân giúp đảm bảo bộ NST trong tế bào con giống tế bào mẹ ?
· Ý nghĩa thực tiễn của nguyên phân như: giâm, chiết, ghép cành, nuôi cấy mô là không làm giống bị suy thoái.

NỘI DUNG GHI BÀI
TIẾT 7 - Bài 8:   NHIỄM SẮC THỂ

I. Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể 
- Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ NST là bộ lưỡng bội, kí hiệu là  ( 2n )
- Trong tế bào sinh dục (giao tử) chỉ chứa 1 NST trong mỗi cặp tương đồng  bộ NST là bộ đơn bội, kí hiệu là ( n )
- Ở những loài đơn tính có sự khác nhau giữa con đực và con cái ở 1 cặp NST giới tính kí hiệu là XX, XY.
- Mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.

II. Cấu trúc của nhiễm sắc thể 
- Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa.
+ Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V.
+ Dài: 0,5 – 50 micromet, đường kính 0,2 – 2 micromet.
+ Cấu trúc: ở kì giữa NST gồm 2 cromatit gắn với nhau ở tâm động.
+ Mỗi cromatit gồm 1 phân tử ADN và prôtêin loại histôn.

III. Chức năng của nhiễm sắc thể 
- NST là cấu trúc mang gen, 
- NST có bản chất là ADN, sự tự nhân đôi của ADN dẫn tới sự tự nhân đôi của  NST do đó các gen qui định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

TIẾT 8 – CHỦ ĐỀ:   NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN, PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
I. Nguyên Phân

  - Giai đoạn chuẩn bị: Kì trung gian NST duỗi xoắn thành dạng sợi mảnh, mỗi NST tự nhân đôi thành 1 NST kép.
     1. Diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân.
	Các kì
	Những biến đổi cơ bản của NST

	Kì đầu
	- NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.
- Các NST đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.

	Kì giữa
	- Các NST kép đóng xoắn cực đại.
- Các NST kép xếp thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

	Kì sau
	- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li đồng đều về 2 cực của tế bào.

	Kì cuối
	- Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh.



  2. Ý nghĩa của nguyên phân 
   - Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào; giúp cơ thể lớn lên. 
- Nguyên phân duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào của cùng 1 cơ thể và qua các thế hệ cơ thể ở loài sinh sản vô tính.

BÀI TẬP

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: Điều nào không phải là chức năng của NST ?
A. Bảo đảm sự phân chia đều vật chất di truyền cho các tế bào con nhờ sự phân chia đểu của các NST trong phân bào.
B. Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
C. Tạo cho ADN tự nhân đôi.
D. Điều hoà mức độ hoạt động của gen thông qua sự cuộn xoắn của NST.
Câu 2: Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:
   A. Hình que                               C. Hình chữ V                    
   B. Hình hạt                                D. Nhiều hình dạng
Câu 3: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:
A. Vào kì trung gian                  C. Kì giữa                 
    B.  Kì đầu                                  D. Kì sau
Câu 4: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
   A. Một crômatit                    C. Một NST đơn
   B. Một NST kép                   D. Hai crômatit
Câu 5: Thành phần hoá học của NST bao gồm:
   A. Phân tử Prôtêin               C. Prôtêin và phân tử ADN
   B. Phân tử AND                  D. Axit và bazơ 
Câu 6: Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:
   A. Biến đổi hình dạng
   B. Tự nhân đôi
   C. Trao đổi chất
   D. Co, duỗi trong phân bào
Câu 7: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
   A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ
   B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
   C. Luôn co ngắn lại
   D. Luôn luôn duỗi ra
Câu 8: Cặp NST tương đồng là:
   A. Hai NST giống hệt nhau về hình thái và kích thước.
   B. Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.
   C. Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.
   D. Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau.
Câu 9: Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
   A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn
   B. Lưỡng bội ở trạng thái kép
   C. Đơn bội ở trạng thái đơn
   D. Đơn bội ở trạng thái kép
Câu 10: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ?
   A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
   B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
   C. Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con.
    D. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.



VẬT LÝ 9 – TUẦN 4
A. TÌM HIỂU BÀI: 
TIẾT 7 + 8  – CHỦ ĐỀ. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI, TIẾT DIỆN VÀ VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN.

	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 7+8

	Hoạt động 1:
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN 

	I.SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN: 
1.Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong những yếu tố khác nhau: 
Quan sát hình 7.1, ta thấy các cuộn dây ở hình đó khác nhau về các yếu tố: chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây.
2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn:
a. Thí nghiệm:

	         Kết quả đo

Lần đo
	Hiệu điện thế
	Cường độ dòng điện
	Điện trở

	Dây dẫn dài ℓ
	6
	0,30
	20

	Dây dẫn dài 2ℓ
	6
	0,15
	40

	Dây dẫn dài 3ℓ
	6
	0,10
	60



b. Kết luận: Điện trở  của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một chất liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.

	Hoạt động 2
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN 

	II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN:
1. Thí nghiệm:
	         Kết quả đo

Lần đo 
	Hiệu điện thế
	Cường độ dòng điện
	Điện trở

	Dây dẫn tiết diện S
	6
	0,1
	60

	Dây dẫn tiết diện 2S
	6
	0,15
	30

	Dây dẫn tiết diện 3S
	6
	0,3
	20


b. Kết luận: Điện trở  của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một chất liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.



NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)

CHỦ ĐỀ 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO CHIỀU DÀI, TIẾT DIỆN VÀ VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN.
I. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN:
      1.Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong những yếu tố khác nhau
* Các cuộn dây hình 7.1 khác nhau: 
+ chiều dài dây 
+ Tiết diện dây
+ Chất liệu làm dây
       2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
    Điện trở  của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một chất liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài mỗi dây.
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN CỦA DÂY
     Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây
B. BÀI TẬP. 

Mắc R =10 vào hai điểm có hđt 12 V luôn không đổi. 
a. Tính cường độ dòng điện qua điện trở. 
b. Cắt bỏ dây một nửa chiều dài dây, nửa còn lại mắc trở lại vào mạch:
+ Nửa dây còn lại đó có điện trở là bao nhiêu?
+ Khi này, cường độ dòng điện qua dây là bao nhiêu?

C. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:THCS TÂN TIẾN: 
Lớp:………………  Họ tên học sinh: ………………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	VẬT LÝ 9
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….


Tiết  4,5:			CÔNG NGHỆ 9
Bài 3:

SẮP XẾP VÀ TRANG TRÍ NHÀ BẾP (2 TIẾT)
I. Cách sắp xếp và trang trí nhà bếp.

- Nhà bếp là nơi để thựchiện và chế biến các món ăn cho gia đình hằng ngày do đó cần phải sắp xếp đồ đạc hợp lý và ngăn nắp.

1. Những công việc cần làm trong nhà bếp:
- Cất giữ thực phẩm
- Cất giữ dụng cụ, thiết bị
- Nơi chế biến thực phẩm 
- Bày dọn thức ăn 

[image: Anh-1_e070b]

2. Những đồ dùng cần thiết để thực hiện các công việc nhà bếp
- Dụng cụ nhà bếp 
- Thiết bị nhà bếp 

[image: 1004_10151116595218806_743184200_n]

II. Cách sấp xếp nhà bếp hợp lý:
1. Thế nào là sắp xếp hợp lý:
- Sắp xếp nhà bếp nợp lý 
là bố trí các khu vực làm việc trong bếp để người nội trợ thực hiện công việc thuận lợi và thoải mái. 
2. Bố trí các khu vực hoạt trong nhà bếp : 

- Theo trình tự hợp ]ý  - -- Công việc thực hiện gọn gàng ít tốn thời gian.


II. Một số cách sắp xếp nhà bếp thông dụng.

- Tuỳ vào cấu trúc của nhà ở và điều kiên kinh tế của gia đình để sắp xếp và trang trí  nhà bếp theo các dạng sau : 
1. Dạng chữ I : 
- Sử dụng 1 bên tường 

[image: 1ac7b9e641baffe1c720a4be181721411]

2. Dạng 2 đường thẳng song song : 
- Sử dụng hai bức tường đối diện

 [image: Thiet-ke-cho-phong-bep-hien-dai-su-dung-san-nhua-4]

3. Dạng chữ U:
 
- Khu vực làm việc đặt theo 3 cạnh tường 
[image: download]

4. Dạng chữ L: 
- Sử dụng 2 bức tường 
thẳng góc.
 [image: 1385439620-6]

4. Củng cố bài:
- Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ
- Nêu câu hỏi trong SGK để củng cố tiến thức
5. Dặn dò :
Xem trước bài 4
- Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu có liên quan bài học.





GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SỬ
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học
- Khối lớp:9
	Tuần 4
CHỦ ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á- PHI-MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Lịch sử 9/15-20 để tìm hiểu nội dung này

	   NỘI DUNG 1: CHÂU Á TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 ( Hướng dẫn HS tự học)
*Nhật Bản: -Sau CTTG 1 NB gặp nhiều khó khăn. Năm 1927 lâm vào khủng hoảng tài chính
- 1929-1933: khủng hoảng kinh tế ở Nhật . Sản lượng công nghiệp giảm tới 1/3.
-Trong thập niên 30, Nhật thiết lập chế độ phát xít với việc sử dụng triệt để bộ máy quân sự và cảnh sát của chế độ quân chủ chuyên chế.
*Phong trào độc lập dân tộc  ở Châu Á (1918-1939)
Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á bước sang thời kỳ phát triển mới.Diễn ra mạnh, lan rộng ở nhiều khu vực, tiêu biểu ở: 
+ Trung Quốc: 1919, phong trào Ngũ tứ.
+ Mông Cổ: cách mạng thành công thành lập nhà nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ.
+ Ấn Độ: phong trào đấu tranh của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M.Ganđi đứng đầu.
+ Thổ Nhĩ Kỳ: chiến tranh giải phóng giành thắng lợi, thành lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
*Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á: diễn ra sôi nổi, phong phú.
 NỘI DUNG 2 : CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991  
   I.Tình hình chung
- Hãy nêu những nét nổi bật của Châu Á từ sau 1945?
  II.Trung Quốc
1. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
- Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào thời gian nào?
2. Công cuộc cải cách mở cửa (từ 1978 đến nay)
- Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ 1978-nay?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa?




2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập( nếu có)
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lịch sử
	Mục I: ….

	1.
2.



NỘI DUNG BÀI GHI
Tuần 4
CHỦ ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á- PHI-MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 NỘI DUNG 1: CHÂU Á TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 ( Hướng dẫn HS tự học)
 NỘI DUNG 2 : CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991  
   I.Tình hình chung
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,một cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra ở Châu Á 
- Đến cuối những năm 50  hầu hết các nước châu Á đã giành được độc lập.
- Sau đó , gần như suốt nửa thế kỉ XX ,tình hình Châu á lại không ổn định  bởi đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc nhất là khu vực Đông Nam Á , Tây Á ( Trung Đông)
 - Sau Chiến tranh lạnh (1989),ở 1 số nước Châu Á đã diễn  ra  những cuộc xung đột, li khai, khủng bố như: Ấn Độ và Pa-ki-xtan, Xri Lan-ca,Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, 
- Tuy nhiên,cũng từ nhiều thập niên qua, một số nước ở châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, tiêu biểu như Nhật Bản,Hàn Quốc, Trung Quốc , Xin- ga-po, Malaixia, Thái Lan… Ấn Độ là một trường hợp tiêu biểu với cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp, sự phát triển của công nghiệp phần mềm, các ngành công nghiệp thép, xe hơi,...
  II.Trung Quốc
1. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
 - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật , ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài (1946-1949) giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc
 - 1/10/1949: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời
* Ý nghĩa:
 - Kết thúc 100 nô dịch của đế quốc và hàng nghìn năm của năm của chế độ phong kiến.
 - Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do
 - Hệ thống CNXH được nối liền từ châu Âu  sang châu Á
2. Công cuộc cải cách mở cửa (từ 1978 đến nay)
 - Tháng 12 - 1978, Trung Quốc đề ra đường lối mới với chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.  
- Sau hơn 20 năm cải cách  mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%, tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. 
- Về đối ngoại, Trung Quốc đã cải thiện quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền  đối với Hồng Kông (1997) và Ma Cao (1999). Địa vị của Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế.
                                                      --------------------------------
DẶN DÒ
       Học bài : Chủ đề 2- Phần II
      Hs đọc trước SGK/36- 40 về Nhật Bản và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới trong SGK
   - Nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau CTTG 2 và ý nghĩa của chúng?
   - Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kì của Nhật Bản?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Trường THCS Tân Tiến
Họ và tên Hs:
Lớp:
	Thứ……  ngày……   tháng    9  năm 2021
Bài kiểm tra 15 phút
Môn :Lịch sử lớp 9



	Điểm
	Lời phê





Câu 1.  (4.5   điểm)
 Vì sao gọi là Đông Âu? Tại sao gọi là nhà nước dân chủ nhân dân?
Câu 2.   (2.0 điểm)
Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây:
	A
	B

	1. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Thành tựu Liên Xô đạt được trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
 
	 a. Hơn 27 triệu người chết

	
	 b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

	
	 c. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

	
	 d. Nền kinh tế phát triển chậm lại 10 năm.

	
	 e. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái đất.

	
	 g. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh.


Câu 3.  (3.5 điểm)
Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị và đối ngoại của Liên bang Nga từ 1991 đến nay?                                                                                              
 Bài làm
Lưu ý: Thời gian nộp bài lại cho điều phối viên gửi về trường là tuần sau( từ 4/10- 9/10/2021)
MÔN GDCD  KHỐI LỚP 9
GVBM : THÂN LÊ HỒNG YẾN
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
THỜI GIAN : 1 TIẾT ( TUẦN 4)
                              BÀI 3 : DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT
                        I.Tìm hiểu bài
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH TÌM HIỂU SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC
 Bài 3:  DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT

	Hoạt động 1: GV cho HS  tự đọc đặt vấn đề

	 	
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Hs tự đọc  sgk trang 9,10 và trả lời các câu hỏi sau
? Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 tình huống trên.
? Tập thể 9a đã đạt được thành tích như thế nào trong học tập?
? Việc làm của giám đốc cho thấy ông là người ntn?
 - Hs : Ông là người chuyên quyền độc đoán, gia trưởng.
? Việc làm của ông giám đốc đã gây ra hậu quả gì ?

	Hoạt động 2: Nội dung bài học
 
	
II. NÔI DUNG BÀI HỌC
1.Mục tiêu: Hiểu đc dân chủ và những biểu hiện của dân chủ…
1. Em hiểu thế nào là dân chủ.
 2. Thế nào là tính kỷ luật.( HS tự đọc )
3. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật thể hiện ntn? Cho ví dụ?2. Tác dụng của dân chủ, kỷ luật.
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
. Mục tiêu: HS hiểu đc tác dụng và cách rèn luyện tinh dân chủ
- Hoạt động nhóm
- Giáo viên đánh giá.	
*Chuyển giao nhiệm vụ
GV: Tổ chức cho học sinh cả lớp phân tích các hiện tượng trong học tập trong cuộc sống và các quan hệ xã hội
? Nêu các hoạt động xã hội thể hiện tính dân chủ mà em được biết.
- Hs: bầu QH, xóm trưởng, chất vấn cử tri...
? Những việc làm thiếu dân chủ hiện nay của một số cơ quan quản lý nhà nước và hậu quả của việc làm đó gây ra.
- Học sinh tiếp nhận
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
GV: Nhận xét, bs: trái với dân chủ là sự độc đoán, chuyên quyền; phê phán 1 số việc làm dân chủ giả tạo trong xh hiện nay
GV: Nhận xét, bs: trái với dân chủ là sự độc đoán, chuyên quyền; phê phán 1 số việc làm dân chủ giả tạo trong xh hiện nay



	Hoạt động 3 : Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
 
	III. Bài tập
- Dự kiến sản phẩm  Bài1/11
- Thể hiện dân chủ: a,c,đ
- Thiếu dân chủ: b
- Thiếu kỷ luật: d
Bài 2/ 11
- HS:Thực hiện tốt các quy định của nhà trường, xh và vâng lời bố mẹ.
GV: Kết luận.
? Tìm hành vi thực hiện dân chủ kỷ luật của các đối tượng sau.
· Học sinh
· Thầy, cô giáo
· Bác nông dân
· CN trong nhà máy
· ý kiến của cử tri
· Chất vấn các Bộ trưởng đại biểu QH
GV: Học sinh đọc bài và trả lời các câu hỏi.
HS: Bổ sung, nhận xét
- GV : tổ chức cho Hs tự ra tình huông về dân chủ và kỉ luật trong lớp, trường
- Hướng dẫn HS làm các bài tập SGK
 

	Hoạt động 4
 Vận dụng
	4 . HĐ vận dụng
? Em hãy nêu một tấm gương có tính dân chủ và kỷ luật trong trường, lớp? rút ra bài học cho bản thân.
? Tìm một số câu ca dao tục ngữ?
:  Câu trả lời của HS
- Ao có bờ, sông có bến.                     
- Ăn có chừng, chơi có độ.
- Nước có vua , chùa có bụt.                 
- Đất có lề, quê có thói.
- Tiên học lễ hậu học văn.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
E. HĐ tìm tòi, mở rộng
1. Mục tiêu:  Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn
- Về nhà chuẩn bị bài mới theo nội dung BVHB( những hoạt động bảo vệ hòa bình của thanh niên hiện nay)



II.NỘI DUNG BÀI HỌC.( ghi nhớ - Học sinh chép bài và học thuộ
TUẦN 4 TIẾT 4 BÀI 3 DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT
I.Đăt vấn đề
Hs tự đọc sgk trang 9,10
1.Chuyện lớp 9A
Phát huy tính dân chủ, kỷ luật của thầy giáo và tập thể lớp 9a. 
2. Chuyện ở một công ty
Phê phán sự thiếu dân chủ của ông giám đốc đã gây hậu quả xấu cho công ty.
 Kết luận: Qua việc tìm hiểu nội dung của hoạt động này các em đã hiểu được bước đầu những biểu hiện của tính dân chủ, kỷ luật, hậu quả của thiếu tính dân chủ
II. Nội dung bài học
1. Dân chủ:	
* Dân chủ là:
- Mọi người được làm chủ công việc của tập thể , XH. 
- Mọi người được biết được cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra, giám sát những công việc chung của tập thể, XH
2.  Kỉ luật : ( Học sinh tự đọc sgk )
3. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật:
- Dân chủ là để mọi người được đóng góp sức mình vào công việc chung.
- Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả.
vd: 
 HS bàn bạc<=>Nội quy
( Dân chủ)     ( Kỷ luật)
3. Ý nghĩa
- Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
- Tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân và XH
4. Rèn luyện dân chủ và kỉ luật
- Mọi người tự giác chấp hành kỷ luật
- Nhà nước, các tổ chức xã hội  tạo điều kiện để mọi người được phát huy dân chủ và kỉ luật.
- HS vâng lời cha mẹ, thực hiện quy định của trường, lớp, tham gia dân chủ có ý thức kỷ luật của công dân.
III, Bài tập
Bài1/11
- Thể hiện dân chủ: a,c,đ
- Thiếu dân chủ: b
- Thiếu kỷ luật: d
Bài 2/ 11
-Thực hiện tốt các quy định của nhà trường, xh và vâng lời bố mẹ.
? Tìm hành vi thực hiện dân chủ kỷ luật của các đối tượng sau.
· Học sinh
· Thầy, cô giáo
· Bác nông dân
· CN trong nhà máy
· ý kiến của cử tri
· Chất vấn các Bộ trưởng đại biểu QH
Chuẩn bị ở nhà
 Học bài 3 soạn bài 4 trả lòi các câu hỏi gợi ý làm bài làm bài tập còn lại sgk trang 12

III. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:
Lớp:……………………………………
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	I.Truyện đọc

	1.
2.
3.

	
	II.Nội dung bài học
	1.
2.
3

	
	III.Bài tập

	1
2
3

	
	IV. Vận dụng

	



 I.BÀI TÂP ( Học sinh làm bài tập vào vở)
Câu 1 :  Tìm  2 việc làm dân chủ trong lớp học?	
Câu 2 :  Tìm 2 việc làm thiếu dân chủ  trong lớp học?
	

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   ( tuần 4)
Lớp 9

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP 


	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Địa lí 9 .
	I. Các nhân tố tự nhiên 
 Quan sát kênh chữ sgk tr 24,25  và kiến thưc đã học
- Hai nhóm đất lớn nhất là gì ? Đặc tính, nơi phân bố? Thích hợp trồng cây gì?
- Phân tích những ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đối với sự phát triển nông nghiệp?
- Đặc điểm về nhiệt độ, lượng mưa, số giờ nắng? Thuận lợi ? Khó khăn ?
- Phân tích đặc điểm, thuận lợi và khó khăn của tài nguyên nước đối với sự phát triển nông nghiệp?
- Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?
- Tài nguyên sinh vật như thế nào? Giống cây trồng vật nuôi?
- Nêu những thuận lợi của tài nguyên sinh vật đối với phát triển nông nghiệp?
II. Các nhân tố kinh tế xã hội 
yêu cầu HS đọc thông tin sgk tr 25,26,27 tìm hiểu nội dung
Đặc điểm dân cư và lao động nông thôn nước ta có ảnh hưởng gì đến sự phát triển và phân bố NN?
Quan sát Hình 7.2, hãy kể tên 1 số cơ sở vật chất-kỹ thuật trong NN để minh hoạ rõ hơn sơ đồ trên?
Sự phát triển của CN chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố NN?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	· Hs hoàn thành các câu hỏi trên và nêu đươc đặc điểm chính về các nhân tố tự nhiên, kte xã hội

	
	Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

	Hoạt động 1: Đọc  và quan sát kênh hình, kênh chữ SGK Địa lí 9

	I/ Ngành trồng trọt
- Ngành sản xuất NN gồm các ngành lớn nào? 
- Cơ cấu ngành trồng trọt gồm có các nhóm cây gì?
- Dựa vào bảng 8.1 hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây CN trong cơ cấu giá trị ngành sản xuất NN?
Dựa vào SGK H8.2 bảng 8.2. Hãy trình bày tình hình sản xuất và phân bố cây lương thực?
+ Kể các loại cây ăn quả tiêu biểu ở miền Bắc, miền Nam?
II. Ngành chăn nuôi:
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào nội dung Sgk tr 32
+ Trình bày tình hình phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta.
+ Cơ cấu ngành chăn nuôi.
+ Dựa trên bản đồ h 8.2 tr 30 hãy xác định vùng phân bố chủ yếu các con vật nuôi.
+ Vì sao phân bố ở những nơi đó?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Hs hoàn thành các câu hỏi trên và nắm đươc đặc điểm ngàng trồng trọt và chăn nuôi



3. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Địa lí
	Mục A: ….
Phần B: ….
	1.
2.
3.



Bài ghi 
Bài 7:CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP 
I. Các nhân tố tự nhiên 
1.Tài nguyên đất
- Đa dạng, có hai nhóm đất chính (đất phù sa và đất feralit)
- Là tài nguyên quí giá, tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp 
2. Tài nguyên khí hậu
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Phân hóa đa dạng, nhiều thiên tai
3. Tài nguyên nước:
- Mạng lưới sông ngòi, ao hồ dày đặc; nguồn nước ngầm khá dồi dào ...
- Khó khăn: lũ lụt, khô hạn.
4. Tài nguyên sinh vật: 
- Phong phú  tạo cơ sở để thuần dưỡng, tạo giống cây trồng, vật nuôi.
II. Các nhân tố kinh tế xã hội 
1. Dân cư và lao động nông thôn: đông, cần cù, giàu kinh nghiệm sản xuất NN.
2. Cơ sở vật chất- kỹ thuật: ngày càng được hoàn thiện
3. Chính sách phát triển NN: Nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển NN.
4. Thị trường trong và ngoài nước: được mở rộng.
 - Điều kiện kinh tế-xã hội là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu lớn trong nông nghiệp.
 Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
* Đặc điểm chung: Phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng. Trông trọt vẫn  là ngành chính
I/ Ngành trồng trọt
- Tình hình phát triển: 
+ Cơ cấu đa dạng. Lúa là cây trồng chính. 
+ Diện tích , năng xuất, sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng. 
+ Cây công nghiệp và cây ăn quả phát triển khá mạnh. Có nhiều sản phẩm để xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, trái cây.
- Phân bố
+ Các vùng trọng điểm lúa: ĐBSCL, ĐBSH
+ Các vùng phân bố cây công nghiệp chủ yếu: Đông Nam Bộ, Trung du miền núi Bắc bộ, Tây Nguyên
II. Ngành chăn nuôi:
- Tình hình phát triển: Chiếm tỉ trọng còn nhỏ  trong NN. Đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh.
- Đang phát triển theo hướng công nghiệp
- Một số sản phẩm chăn nuôi chính.
1.	Trâu bò:
- Mục đích :cung cấp sức kéo , thịt, sữa, phân bón.
- Phân bố: trâu: Trung du và MNBB, Bắc Trung Bộ .Bò:Duyên hải Nam Trung Bộ.
2. Lợn: 
- Mục đích :cung cấp thịt, phân bón.
- Phân bố: đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long.
3.	Gia cầm:
- Mục đích : cung cấp thịt, trứng, phân bón.
- Phân bố: các đồng bằng.




	Trường THCS Tân Tiến
Họ và tên Hs:
Lớp:
	Thứ……  ngày……   tháng    9  năm 2021
Bài kiểm tra 15 phút
Môn : Địa lí lớp 9



	Điểm
	Lời phê






Câu 1.  (4.0  điểm)
 Dựa vào kiến thức đã học  trình bày sự phân bố các dân tộc Việt Nam? Kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của dân tộc ít người mà em biết?
Câu 2.  (4.0  điểm)
Cho biết số dân hiện nay của nước ta là bao nhiêu? Dân số đông và tăng nhanh gây ra những hậu quả gì?
Để giải quyết việc làm theo em cần có giải pháp gì?
 Câu 3  (2.0  điểm)
Quan sát h 6.2 tr 21 sgk Địa 9 kể tên các vùng kinh tế của nước ta? Cho biết vùng nào giáp biển, vùng nào không giáp biển?


                                                                     Bài làm
Lưu ý: Thời gian nộp bài lại cho điều phối viên gửi về trường là tuần sau( từ 4/10- 9/10/2021)
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